
TRƯỜNG THCS DƯƠNG XÁ                                                   THỜI KHOÁ BIỂU  NĂM HỌC 2023-2024
                                                                 TKB Số 08 - Thực hiện từ 04/03/2024 ( Buổi sáng)

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1

HĐTN-

HạnhA

HĐTN-

ThuV

HĐTN-

HạnhC
HĐTN-Linh HĐTN-NaP HĐTN-Hài

HĐTN-

HạnhB

HĐTN-

AnhTN

HĐTN-

NgaA

HĐTN-

TrangA

HĐTN-

Nhàn

HĐTN-

HằngV

HĐTN-

Dung

HĐTN-

OanhH
HĐTN-Hoài HĐTN-Hoa

HĐTN-

PhượngA
HĐTN-Hiếu

HĐTN-

Hùng

HĐTN-

PhượngB
C.cờ-HiềnV C.cờ-HằngT C.cờ-Vui C.cờ-ThuH

C.cờ-

TrangB
C.cờ-HiềnT

2
KNS-AnhS

TNHN-

ThuV

HĐTN-

HạnhC
HĐTN-Linh HĐTN-NaP HĐTN-Hài

HĐTN-

HạnhB

HĐTN-

AnhTN
NN1-NgaA GDTC-Yến

HĐTN-

Nhàn

HĐTN-

HằngV

HĐTN-

Dung

HĐTN-

OanhH
HĐTN-Hoài HĐTN-Hoa

HĐTN-

PhượngA
HĐTN-Hiếu

HĐTN-

Hùng

HĐTN-

PhượngB
SH-HiềnV SH-HằngT SH-Vui SH-ThuH SH-TrangB SH-HiềnT

3
Toán-Hoài KNS-AnhS Văn-HạnhC Toán-Dung Văn-NaP KHTN-Hài Văn-HạnhB

KHTN-

AnhTN
MT-Huyền KNS-AnhV Toán-Hoàn Văn-HằngV NN1-Tùng

KHTN-

NaTN
Văn-TrangB Toán-HiềnT Toán-HằngT NN1-Linh

NN1-

PhượngA
Toán-Vui Văn-HiềnV Địa-OanhH Văn-TrangA Sử-ThuV GDTC-Yến

Sinh-

PhượngB

4
MT-Huyền

GDĐP-

HạnhB
Toán-Hoàn Văn-HạnhA

KHTN-

NaTN
KNS-AnhS NN1-Tùng Văn-NaP Văn-TrangB Toán-HiềnT KNS-AnhV Văn-HằngV Toán-Dung

GDTC-

NgaTD

KHTN(Sinh) 

PhượngB
GDTC-Yến Văn-HạnhC Văn-HiềnV

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA
Tin-Hùng NN1-NgaA Toán-HằngT Toán-Vui Văn-ThuV Toán-Hiếu Địa-OanhH

5
KHTN-

NaTN
Văn-ThuV MT-Huyền KNS-AnhS Tin-NgaTD Văn-HằngV Toán-Hoàn Văn-NaP Toán-Hiếu Toán-HiềnT Văn-Hoa Toán-Dẫn KNS-AnhV Toán-HằngT

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
NN1-Linh

KHTN(Sinh)  

Hài

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA
Văn-HiềnV NN1-Tùng

Sinh-

PhượngB
Hóa-Khuê Toán-Vui Toán-Hùng

NN1-

PhượngA
Văn-HạnhA

1
Văn-HạnhA

LSĐL-

OanhK
Tin-NgaTD NN1-Linh

NN1-

GiangC

LSĐL-

ThủyB
Toán-Hoàn

GDCD-

PhươngK
Toán-Hiếu

KHTN-

Khuê
NN1-Nhàn

KHTN-

PhượngB
MT-Huyền

KHTN-

NaTN
Toán-Hoài

GDĐP-

Dung

LS&ĐL(Sử) 

Mai

GDĐP-

HằngV

KHTN(Sinh)  

Hài
Nhạc-AnhN Lý-AnhTN GDCD-Hoa

GDTC-

Trọng
Hóa-ThuH CN-Hà

NN1-

PhượngA

2
CN-Hà Toán-Dung Toán-Hoàn Nhạc-AnhN

NN1-

GiangC
Văn-HằngV

LSĐL-

ThủyB
NN1-Linh

GDCD-

PhươngK
NN2-Khải

LS&ĐL(Địa) 

OanhK

KHTN-

PhượngB

GDĐP-

TrangA

GDTC-

NgaTD

NN1-

PhượngA

KHTN(Lý) 

AnhTN
MT-Huyền

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA

KHTN(Hóa)

ThuH

LS&ĐL(Sử) 

Mai
Toán-Hoài NN1-NgaA Sử-Nhàn

GDTC-

Trọng
Hóa-Khuê Văn-HạnhA

3
NN1-Linh Nhạc-AnhN

LSĐL-

OanhK
CN-Hà

KHTN-

NaTN

GDTC-

Trọng
NN1-Tùng

LSĐL-

ThủyB
NN1-NgaA

NN1-

GiangC

GDCD-

PhươngK
Văn-HằngV Toán-Dung Tin-Hoài

GDTC-

NgaTD
NN2-Khải

KHTN(Hóa)

Khuê
Toán-Hiếu

NN1-

PhượngA
Văn-TrangA Sử-Nhàn Lý-AnhTN Hóa-ThuH

GDCD-

Hoa
Sinh-Hài Văn-HạnhA

4
Nhạc-AnhN CN-Hà

KHTN-

NaTN
Toán-Dung

GDTC-

Trọng

GDCD-

PhươngK
Tin-NgaTD

KHTN-

AnhTN

KHTN-

ThuH
MT-Huyền Toán-Hoàn NN1-Tùng

LS&ĐL(Địa) 

OanhK

LS&ĐL(Sử) 

Mai
NN2-Khải NN1-Linh

NN1-

PhượngA

KHTN(Sinh)  

Hài

GDĐP-

HằngV

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA
GDCD-Hoa NN1-NgaA Văn-TrangA NN1-Nhàn Toán-Hiếu Hóa-Khuê

5
GDCD-

PhươngK
NN1-NgaA CN-Hà

KHTN-

NaTN
Văn-NaP NN1-Tùng Nhạc-AnhN

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

ThuH
Văn-TrangA

GDĐP-

HằngV
Toán-Dẫn

LS&ĐL(Địa) 

OanhK
MT-Huyền

GDĐP-

Dung
Văn-Hoa Sử-Nhàn Lý-AnhTN Sinh-Hài Lý-Hoàn Hóa-Khuê

NN1-

PhượngA

1
KHTN-

NaTN
Toán-Dung

LSĐL-

OanhK
NN1-Linh CN-Hà NN1-Tùng Văn-HạnhB Nhạc-AnhN NN2-Khải

LS&ĐL(Sử) 

Mai
Văn-Hoa

KHTN-

PhượngB

GDCD-

PhươngK

LS&ĐL(Địa) 

OanhH

NN1-

PhượngA
MT-Huyền Toán-HằngT Văn-HiềnV Toán-Hùng GDTC-Yến

GDTC-

Trọng
Sử-ThuV Lý-AnhTN NN1-Nhàn Lý-Hoàn Toán-HiềnT

2
LSĐL-

OanhK

KHTN-

NaTN

GDCD-

PhươngK
Toán-Dung Nhạc-AnhN Toán-Hùng CN-Hà NN1-Linh GDTC-Yến

KHTN-

Khuê
MT-Huyền NN1-Tùng Văn-HạnhB Toán-HằngT

KHTN(Lý)-

AnhTN
NN2-Khải

NN1-

PhượngA

GDTC-

NgaTD

KHTN(Lý) 

Hoàn

KHTN(Sinh) 

PhượngB
Văn-HiềnV

GDTC-

Trọng
Sử-Nhàn Sử-ThuV Địa-OanhH Toán-HiềnT

3
NN1-Linh Toán-Dung

KHTN-

NaTN

GDCD-

PhươngK

GDĐP-

HạnhB
Nhạc-AnhN NN1-Tùng CN-Hà

LS&ĐL(Sử) 

Mai

LS&ĐL(Địa) 

OanhK

KHTN-

Khuê
GDTC-Yến

GDTC-

NgaTD
Văn-OanhH NN2-Khải Văn-Hoa Toán-HằngT MT-Huyền Văn-HiềnV Toán-Vui Lý-AnhTN Văn-HạnhC

GDTC-

Trọng
Toán-Hùng Sử-ThuV Sử-Nhàn

4
GDTC-

Trọng

LSĐL-

OanhK
Văn-HạnhC

KHTN-

NaTN

GDCD-

PhươngK
Tin-NgaTD

GDĐP-

HạnhB
Toán-Vui CN-Hà NN2-Khải

KHTN-

Khuê
NN1-Tùng Toán-Dung Văn-OanhH MT-Huyền Văn-Hoa

KHTN(Lý)-

AnhTN

LS&ĐL(Sử) 

Mai
Toán-Hùng

KHTN(Lý) 

Hoàn

Nhạc-

GiangN

Sinh-

PhượngB
NN1-Nhàn Văn-ThuV

NN1-

PhượngA
GDTC-Yến

5 Tin-NgaTD Văn-ThuV
LS&ĐL(Địa) 

OanhH
CN-Hà Văn-Hoa

GDCD-

PhươngK

KHTN-

NaTN
NN1-Tùng

LS&ĐL(Sử) 

Mai

KHTN(Hóa)

Khuê

GDĐP-

Dung
NN1-Linh Tin-Hùng MT-Huyền Văn-HiềnV Văn-HạnhC Toán-Vui Lý-Hoàn

NN1-

PhượngA

Sinh-

PhượngB

1
LSĐL-

OanhK
MT-Huyền Toán-Hoàn Văn-HạnhA

TABT-

GiangC
Toán-Hùng

KHTN-

NaTN

GDTC-

Trọng
NN2-Khải GDTC-Yến CN-Hà

KHTN-

PhượngB
Văn-HạnhB Văn-OanhH Văn-TrangB Nhạc-AnhN

GDTC-

NgaTD

KHTN(Hóa)

ThuH

GDCD-

PhươngK
NN1-Tùng Toán-Hoài Hóa-Khuê Văn-TrangA CN-Vui Toán-Hiếu Sử-Nhàn

2
Văn-HạnhA

LSĐL-

OanhK

GDĐP-

HạnhB

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

NaTN
Toán-Hùng Toán-Hoàn TABT-Linh Toán-Hiếu

NN1-

GiangC
NN1-Nhàn MT-Huyền NN1-Tùng

GDCD-

PhươngK
Toán-Hoài NN2-Khải Văn-HạnhC Nhạc-AnhN GDTC-Yến Toán-Vui Hóa-ThuH

Sinh-

PhượngB
Địa-OanhH

GDTC-

Trọng

GDCD-

TrangB
Hóa-Khuê

3
Toán-Hoài Tin-NgaTD

TABT-

NgaA

GDTC-

Trọng
Toán-Mạnh MT-Huyền

LSĐL-

ThủyB
Toán-Vui Văn-TrangB Văn-TrangA Toán-Hoàn CN-Hà

KHTN-

NaTN
NN1-Tùng NN2-Khải NN1-Linh

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Toán-Hiếu

LS&ĐL(Sử) 

Mai

KHTN(Hóa)

ThuH

Sinh-

PhượngB
Văn-HạnhC NN1-Nhàn Toán-Hùng GDTC-Yến Văn-HạnhA

4
NN2-Trâm

KHTN-

NaTN
Nhạc-AnhN

GDĐP-

HạnhB

NN1-

GiangC
NN1-Tùng

GDTC-

Trọng
Tin-NgaTD NN2-Khải

KHTN-

Khuê
GDTC-Yến Toán-Dẫn Tin-Hoài Toán-HằngT CN-Hà

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Tin-Mạnh TABT-Linh MT-Huyền Văn-TrangA NN1-NgaA Văn-HạnhC Toán-Vui Toán-Hùng Văn-TrangB Văn-HạnhA

5 Toán-Hoài NN2-Trâm
KHTN-

NaTN
TABT-Linh

LSĐL-

ThủyB

GDĐP-

HạnhB
MT-Huyền Toán-Vui

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
NN2-Khải

KHTN-

Khuê
Tin-Mạnh CN-Hà NN1-Tùng Nhạc-AnhN

LS&ĐL(Sử) 

Mai
Văn-HạnhC Toán-Hiếu Toán-Hùng

KHTN(Sinh) 

PhượngB
Hóa-ThuH Toán-HằngT Văn-TrangA NN1-Nhàn Văn-TrangB Lý-Hoàn

1
Văn-HạnhA NN2-Trâm

GDTC-

Trọng

LSĐL-

ThủyB
Văn-NaP Văn-HằngV

KHTN-

NaTN
MT-Huyền GDTC-Yến

NN1-

GiangC

LS&ĐL(Sử) 

Mai

LS&ĐL(Địa) 

OanhK
NN1-Tùng Văn-OanhH Văn-TrangB CN-Hà

TABT-

PhượngA

GDCD-

PhươngK
Văn-HiềnV Văn-TrangA Toán-Hoài Sử-ThuV Toán-Vui Sinh-Hài Toán-Hiếu Lý-Hoàn

2
NN2-Trâm Văn-ThuV Toán-Hoàn MT-Huyền

LSĐL-

ThủyB
CN-Hà TABT-Tùng Văn-NaP Văn-TrangB Văn-TrangA GDTC-Yến

LS&ĐL(Sử) 

Mai

KHTN-

NaTN

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Toán-Hoài Toán-HiềnT

GDCD-

PhươngK
Toán-Hiếu

NN1-

PhượngA

GDĐP-

HằngV
Văn-HiềnV

GDTC-

Trọng
CN-Vui Hóa-ThuH Sinh-Hài Văn-HạnhA

3
LSĐL-

OanhK

KHTN-

NaTN
NN1-NgaA Văn-HạnhA Toán-Mạnh

LSĐL-

ThủyB
Văn-HạnhB

GDĐP-

HiềnV

KHTN-

ThuH
Văn-TrangA Toán-Hoàn Văn-HằngV

LS&ĐL(Sử) 

Mai
Toán-HằngT

GDCD-

PhươngK

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Nhạc-AnhN CN-Hà

TABT-

PhượngA
NN1-Tùng

GDTC-

Trọng
Văn-HạnhC Sinh-Hài Văn-ThuV Văn-TrangB GDTC-Yến

4
NN2-Trâm

GDTC-

Trọng
NN1-NgaA

LSĐL-

ThủyB
MT-Huyền KHTN-Hài Toán-Hoàn Văn-NaP

KHTN-

ThuH

GDĐP-

HằngV

LS&ĐL(Địa) 

OanhK
GDTC-Yến Văn-HạnhB

KHTN-

NaTN

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Tin-Mạnh Văn-HạnhC Văn-HiềnV CN-Hà TABT-Tùng Toán-Hoài Toán-HằngT Văn-TrangA Văn-ThuV Văn-TrangB Toán-HiềnT

5
GDĐP-

HạnhB
NN2-Trâm Văn-HạnhC

KHTN-

NaTN
Văn-NaP TABT-Tùng

GDCD-

PhươngK

LSĐL-

ThủyB

NN1-

PhượngA
Toán-HiềnT

LS&ĐL(Địa) 

OanhH
Tin-Mạnh Nhạc-AnhN CN-Hà Văn-HiềnV NN1-NgaA Hóa-ThuH Sinh-Hài Lý-Hoàn

GDCD-

TrangB

1
Văn-HạnhA Toán-Dung NN1-NgaA NN1-Linh

LSĐL-

ThủyB
Toán-Hùng KNS-AnhS Toán-Vui Toán-Hiếu

LS&ĐL(Địa) 

OanhK
Tin-Mạnh

GDĐP-

HằngV
Văn-HạnhB

KHTN-

NaTN

KHTN(Hóa)

Khuê
Toán-HiềnT Toán-HằngT

KHTN(Lý) 

AnhTN

KHTN(Sinh)- 

Hài
Văn-TrangA CN-Hà Văn-HạnhC GDCD-Hoa Văn-ThuV Văn-TrangB

Nhạc-

GiangN

2
Toán-Hoài Văn-ThuV Văn-HạnhC Toán-Dung KNS-AnhS Văn-HằngV Văn-HạnhB

KHTN-

AnhTN
Văn-TrangB Toán-HiềnT NN1-Nhàn

LS&ĐL(Địa) 

OanhK

KHTN-

NaTN
CN-Hà

KHTN(Sinh) 

PhượngB
Văn-Hoa

KHTN(Sinh)- 

Hài
NN1-Linh

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA
Toán-Vui NN1-NgaA Toán-HằngT Văn-TrangA Toán-Hùng

Nhạc-

GiangN

NN1-

PhượngA

3
NN1-Linh

GDCD-

PhươngK

LSĐL-

OanhK
Văn-HạnhA Toán-Mạnh

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

NaTN
KNS-AnhS NN1-NgaA

KHTN-

Khuê
Văn-Hoa Toán-Dẫn

GDTC-

NgaTD
KNS-AnhV Văn-TrangB

KHTN(Sinh) 

PhượngB
CN-Hà

KHTN(Sinh)- 

Hài
Văn-HiềnV

LS&ĐL(Địa) 

ThủyA
Toán-Hoài

Nhạc-

GiangN
NN1-Nhàn Địa-OanhH Toán-Hiếu Toán-HiềnT

4
KHTN-

NaTN
NN1-NgaA KNS-AnhS Tin-NgaTD Toán-Mạnh KHTN-Hài

LSĐL-

ThủyB
NN1-Linh

GDĐP-

HằngV
Toán-HiềnT

KHTN-

Khuê
KNS-AnhV Toán-Dung

GDĐP-

TrangA
Toán-Hoài

KHTN(Sinh) 

PhượngB

NN1-

PhượngA
Văn-HiềnV Toán-Hùng

GDCD-

PhươngK
Địa-OanhH Toán-HằngT Lý-AnhTN

Nhạc-

GiangN
Sử-ThuV CN-Hà

5
HĐTN-

HạnhA
NN1-NgaA

HĐTN-

HạnhC
HĐTN-Linh HĐTN-NaP HĐTN-Hài

HĐTN-

HạnhB

HĐTN-

AnhTN
KNS-AnhV

GDCD-

PhươngK

HĐTN-

Nhàn

HĐTN-

HằngV

HĐTN-

Dung

HĐTN-

OanhH
Tin-Mạnh GDCD-Hoa

HĐTN-

PhượngA
HĐTN-Hiếu

HĐTN-

Hùng

HĐTN-

PhượngB
Văn-HiềnV CN-Hà

Nhạc-

GiangN
Văn-ThuV Văn-TrangB Toán-HiềnT

H
a
i

B
a

T
ư

N
ă
m

S
á

u
B

ẩ
y




